Ngày soạn:5/10/2024
                         Tiết 19,20
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 2: 
 LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA
                                       (Trích “Truyện Lục Vân Tiên”)
                                                                                   NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực  
a. Năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (Cốt truyện, kết cấu, ngôn ngữ, hình ảnh nhịp điệu...) trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu).
- Phân tích được nội dung (đề tài, chủ đề, tư tưởng, thông điệp; tình cảm, thái độ ...) mà tác giả muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản “Lục vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” (Trích Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu).
b. Năng lực chung:
-  Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bản thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng đọc thể loại truyện thơ, trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất
- Biết trân trọng những kỉ niệm đẹp và phát huy những cảm xúc, tình cảm đẹp, trong sáng, nhân văn về con người và cuộc sống trong trang sách cũng như ngoài đời thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
 - Máy tính, máy chiếu đa năng (Tivi) 
2. Học liệu
- SGK, tài liệu tham khảo.
- Tư liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
- Phiếu học tập: HS chuẩn bị các phiếu học tập ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC                                
HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV nêu vấn đề: Quan sát các bức tranh sau và nhập vai là người hướng dẫn viên của buổi triển lãm Những mảnh ghép truyện thơ Việt Nam để giới thiệu về nội dung của từng bức tranh. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS xem tranh, suy nghĩ, tìm tư liệu, thử nhập vai để giới thiệu 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV gọi 01 HS nhập vai là người hướng dẫn viên của buổi triển lãm tranh và giới thiệu về nội dung từng bức tranh. 
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của HS
Bước 4: Đánh giá, kết luận: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS chốt kiến thức:
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Đọc tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm và đoạn trích (xuất xứ, bố cục, thể loại, phương thức biểu đạt,...)
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	 NV1: Đọc
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân.
- GV hướng dẫn HS đọc VB:
+ Đoạn văn giới thiệu khái quát về tác phẩm: đọc rõ ràng. 
+ Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga: chú ý giọng điệu phù hợp. Đoạn nói về hành động của Lục Vân Tiên thì giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát. Đoạn nói về lời của Kiều Nguyệt Nga thì giọng nhẹ nhàng, da diết.
+ Các chú thích: Đọc to rõ ràng. 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc nối tiếp.
- HS đọc VB – Giải thích khó dưới chân trang.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- Nhận xét về cách đọc của bạn
Bước 4. Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét cách đọc của HS 
	I. Đọc -tìm hiểu chung
1. Đọc
- Đọc, giải thích từ khó.













   


	NV2: Tìm hiểu chung tác giả, tác phẩm và đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và giao nhiệm vụ: 
- Xem đoạn video sau:
https://youtu.be/dPqcCnOxKUU
- Kết hợp với SGK hoàn thiện phiếu học tập số 1 (PHỤ LỤC)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ, thảo luận cặp đôi.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện 1-2 cặp đôi trình bày.
- Các cặp đôi khác nhận xét
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức
	2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Cuộc đời:
+ Ông là một nhà thơ lớn ở Nam Bộ trong thời kỳ văn học Trung đại.
+ Ông có cuộc đời gặp nhiều bất hạnh (bị mù cả hai mắt).
+ Nhưng ông đã vượt lên hoàn cảnh đó bằng nhiều công việc ý nghĩa (sáng tác thơ văn, dạy học, bốc thuốc chữa bệnh)
- Sự nghiệp: 
+ Các tác phẩm chính: Dương Từ- Hà Mậu, Truyện Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.
+ Nội dung trong sáng tác của ông: Đề cao đạo đức nhân nghĩa và lòng yêu nước thương dân.
b. Tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên
- Thể loại: Truyện thơ Nôm lục bát 
- Nội dung: Nội dung của truyện là truyền dạy đạo lí làm người, cụ thể là:
+ Ca ngợi tình nghĩa giữa con người với con người trong xã hội: 
+ Thể hiện khát vọng của nhân dân hướng tới lẽ công bằng và những điều tốt đẹp trong cuộc đời: thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà.
- Bố cục: 
+ Phần 1: Gặp gỡ
+ Phần 2: Lưu lạc
+ Phần 3: Đoàn tụ
c. Đoạn trích:
- Vị trí : Thuộc phần gặp gỡ, khi Lục Vân Tiên xuống núi, về nhà gặp cha mẹ trước lúc đi thi thì chàng gặp bọn cướp đường. 
- Nội dung: Đoạn trích kể lại việc Lục Vân Tiên đã đánh bọn cướp đường cứu Kiều Nguyệt Nga.
- Bố cục: 2 phần
+ Phần 1: (14 dòng đầu) Lục Vân Tiên đánh bọn cướp cứu Kiều Nguyệt Nga.
+ Phần 2: (Còn lại) Cuộc đối thoại của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- 2 tuyến nhân vật 
Nhân vật chính diện >< nhân vật phản diện
            Lục Vân Tiên          Phong Lai và bè lũ
            Kiều Nguyệt Nga    
=> Đặc trưng của truyện thơ Nôm  


2.2. Đọc hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
- GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu các chi tiết thể hiện hành động và tính cách nhân vật và ý nghĩa của đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”
- Thấy được những đặc sắc nghệ thuật trong việc xây nhân vật, bối cảnh, cốt truyện, ngôn ngữ....
- Rút ra được bài học của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.




	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Tìm hiểu đoạn trích với chuỗi hoạt động theo chủ đề: “Tập làm nhà nghiên cứu truyện thơ Nôm”
- GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm: 
	Nhóm 1
Tìm “truyện” trong “thơ”
Đọc mười bốn dòng đầu tiên và thực hiện những yêu cầu sau: 
1. Xác định câu chuyện được kể và chỉ rõ lời người kể chuyện và lời của các nhân vật trong đoạn thơ. 
2. Hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên hiện lên như thế nào qua lời người kể chuyện?
3. Phân tích đặc điểm ngôn ngữ đối thoại của nhân vật LVT và PL trong đoạn thơ. Qua cuộc đối thoại đó, hãy rút ra những nhận xét về tính cách của hai nhân vật.



	Nhóm 2
Tìm “truyện”trong “thơ”
Đọc đoạn thơ còn lại và thực hiện những yêu cầu sau: 
1. Xác định câu chuyện được kể và chỉ rõ lời người kể chuyện và lời của các nhân vật trong đoạn thơ. 
2. Hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga hiện lên như thế nào qua lời của chính các nhân vật? Từ đó làm rõ nét tính cách nổi bật của người dân Nam Bộ. 



	Nhóm 3
Tìm “thơ” trong “truyện”
Đọc đoạn trích và thực hiện những yêu cầu sau: 
1. Theo em, về phương diện nội dung, yếu tố “thơ” được thể hiện như thế nào trong truyện nôm Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga? 
2. Người kể chuyện đã chọn thể thơ nào để kể chuyện. Và ngoài yếu tố “kể chuyện bằng thơ”, còn có những yếu tố “thơ” nào khác để đem lại chất trữ tình cho câu chuyện? 
3. Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. 



	Nhóm 4
Tìm hiểu sự gắn kết
 “truyện” và “thơ” 
Đọc đoạn trích và thực hiện những yêu cầu sau: 
1. Tìm hiểu chủ đề của văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga và cho biết căn cứ để xác định chủ đề đó. Tư tưởng và tình cảm của tác giả được thể hiện trong đoạn trích như thế nào?
2. Nêu hiệu quả của việc sử dụng kết hợp yếu tố tự sự và trữ tình trong việc thể hiện tư tưởng và tình cảm của tác giả. 
3. Chọn một đoạn thơ, nhập vai vào nhân vật và sân khấu hóa lại đoạn thơ đó. 



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV cho HS trao đổi theo nhóm trong 15 phút, ghi kết quả vào phiếu học tập.
 Bước 3 + 4: Báo cáo, thảo luận và đánh giá, kết luận
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo lần lượt; HS trong lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung. GV lắng nghe, quan sát, nhận xét và chốt kiến thức.

- Trình tự tổ chức báo cáo, thảo luận, kết luận:
Lần 1:
+ Nhóm 1. Báo cáo nhiệm vụ tìm “truyện” trong “thơ” qua 14 dòng thơ đầu đoạn trích 
+ Nhóm 2. Báo cáo nhiệm vụ tìm “truyện” trong “thơ” qua đoạn thơ còn lại. 
+ Hai nhóm nhận xét, đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề (nếu có)
+ HS các nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề (nếu có)
+ GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, chốt kiến thức 
Lần 2. 
+ Nhóm 3. Báo cáo nhiệm vụ tìm “thơ” trong “truyện” qua đoạn trích 
+ Nhóm 4. Báo cáo nhiệm vụ tìm hiểu sự gắn kết giữa “truyện” và “thơ” qua đoạn thơ còn lại. 
+ Hai nhóm nhận xét, đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề (nếu có)
+ HS các nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề (nếu có)
+ GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, chốt kiến thức 

















	II. Đọc- hiểu văn bản
1. Câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 
1.1. Lục Vân Tiên đánh cướp Phong Lai (Mười bốn dòng thơ đầu)
- Xác định câu chuyện được kể và lời người kể chuyện, lời nhân vật 
+ Câu chuyện được kể: Lục Vân Tiên đánh cướp Phong Lai. 
++ Vân Tiên đối mặt với toán cướp trong hoàn cảnh khó khăn, không cân sức.
++ Bọn cướp hùng hổ, hung tàn, đông đúc và đầy đủ giáo gươm; còn chàng lại “đơn thương độc mã”, không có vũ khí trong tay phải “bẻ cây làm gậy”.
++ Cuối cùng Lục Vân Tiên chiến thắng lẫy lừng, lũ lâu la tìm đường thoát thân, tên cầm đầu Phong Lai bị một gậy thác rầy thân vong.
-> Tình huống truyện đã làm nổi bật sự dũng cảm, trượng nghĩa của chàng trai trẻ.
+ Lời người kể chuyện:  Các câu thơ kể và miêu tả hành động của Lục Vân Tiên và cướp Phong Lai
+ Lời nhân vật: Các câu thơ có trích dẫn lời nói của Lục Vân Tiên và cướp Phong Lai.
- Hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên 
+ Lời người kể chuyện
	Lời người kể chuyện
	Nhận xét

	Vân Tiên ghé lại bên đàng
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô
	Hành động thể hiện sự mạnh mẽ, dứt khoát với tinh thần đầy nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên.


	Vân Tiên tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang
	Hành động làm nổi bật tài năng võ nghệ cao cường của Vân Tiên, chàng như một mãnh tướng đang tung hoành giữa đám cướp  và làm chủ trận đánh.


+ Cuộc đối thoại giữa Lục Vân Tiên và cướp Phong Lai
	Lời của 
Lục Vân Tiên
	Lời của 
cướp Phong Lai

	Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ 
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân”
	“Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây … vây bịt bùng”

	Lời nói mạnh mẽ, dứt khoát, hùng hồn.
Lời nói thể hiện sự cương trực, thẳng thắn đầy nghĩa khí dám lên tiếng phê phán lũ giặc cướp hồ đồ hại dân.

	Lời nói thô lỗ, hống hách, đầy hung dữ.
Lời nói thể hiện tính cách côn đồ, ngạo mạn, vô học. 


=> Lục Vân Tiên hiện lên là trang anh hùng hào hiệp, trượng nghĩa, có sức mạnh và võ nghệ cao cường. 
1.2. Lục Vân Tiên đối đáp với Kiều Nguyệt Nga (Đoạn thơ còn lại)
- Xác định câu chuyện được kể và lời người kể chuyện, lời nhân vật 
+ Câu chuyện được kể: Sau khi đánh thắng cướp Phong Lai, Lục Vân Tiên hỏi han và được Kiều Nguyệt Nga giãi bày tâm sự. 
+ Lời người kể chuyện: Các câu thơ kể và dẫn chuyện 
+ Lời nhân vật: Các câu thơ trích dẫn lời của Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga.
- Hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên 
	Lời của Lục Vân Tiên 
	Nhận xét

	Hỏi: “Ai than khóc ở trong xe này?”
	Vân Tiên chủ động hỏi thăm người bị nạn. 
-> Chàng rất từ tâm và dễ cảm thông với người bị nạn.

	“Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái ta là phận trai”
	Cách xưng hô trang trọng, lịch sự cùng thái độ dứt khoát, thể hiện sự trân trọng không muốn phẩm tiết của nàng bị ảnh hưởng.
-> Lục Vân Tiên là người biết giữ phép tắc lễ nghĩa. Đó là hành động của một con người có học thức, có đọc sách thánh hiền.

	“Làm ơn há dễ trông người trả ơn …
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng” 
	Lời nói bày tỏ quan điểm sống, lối sống cao đẹp: làm việc nghĩa không màng tới sự đền đáp và thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người anh hùng.
-> Lục Vân Tiên trang anh hùng hào hiệp, trượng nghĩa.  



- Hình tượng nhân vật Kiều Nguyệt Nga
	Lời của 
Kiều Nguyệt Nga
	Nhận xét

	Thưa rằng: “Tôi Kiều Nguyệt Nga
Con này tì tất tên là Kim Liên … cũng đành” 
	Kiều Nguyệt Nga giãi bày về hoàn cảnh của mình: tên họ, quê quán, hoàn cảnh gia đình và duyên cớ mắc nạn.
-> Lời giới thiệu đầy đủ, chân thành, đáp lại đầy đủ những lời hỏi han, ân cần của Lục Vân Tiên. 

	Trước xe quân tử tạm ngồi
Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa 
	Cách xưng hô “quân tử”, “tiện thiếp” thể hiện sự trang trọng, tôn kính với người có ơn 
Lời nói thể hiện mong muốn được bày tỏ hành động biết ơn ân nhân cứu mạng. 

	Hà Khê qua đó cũng gần 
Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng 
Gặp đây đương lúc giữa đàng 
Của tiền chẳng có, bạc vàng cũng không
Gẫm câu báo đức thù công 
Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi
	Lời nói thể hiện thái độ tha thiết mời Lục Vân Tiên về nơi cha làm quan để tiện bề báo đáp, thể hiện Kiều Nguyệt Nga là người trọng nghĩa, trọng tình.



=> Nhận xét: 
- Hình ảnh Lục Vân Tiên được khắc họa qua mô típ ở truyện Nôm truyền thống: Một chàng trai tài giỏi cứu một cô gái thoát hiểm nghèo, từ ân nghĩa đến tình yêu. Đó là trang anh hùng hào hiệp, trượng nghĩa, trọng lễ giáo, có lý tưởng sống cao đẹp. 
Hình ảnh Lục Vân Tiên là hình mẫu toàn vẹn, là hình ảnh lý tưởng kết tinh vẻ đẹp người anh hùng thời Trung đại. Qua đó, Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm niềm tin, ước vọng về lẽ công bằng và chính nghĩa.

- Nếu Vân Tiên là hình mẫu lý tưởng của trang nam nhi trong xã hội phong kiến, thì Kiều Nguyệt Nga cũng là người phụ nữ điển hình cho vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống: thuỳ mị, nết na, trọng ân nghĩa ân tình.
Vẻ đẹp tính cách, tâm hồn của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga cũng chính là vẻ đẹp tính cách, tâm hồn của người dân Nam Bộ. 
2. Yếu tố “thơ” trong câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 
- Yếu tố “thơ” thể hiện ở phương diện nội dung:
+ Vẻ đẹp khí phách, tâm hồn, tài năng, cùng cuộc đối đáp chân thành, nhã nhặn, chuẩn mực của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga đã tạo nên chất thơ, chất trữ tình cho câu chuyện. 
+  Sự trân trọng ngợi ca vẻ đẹp con người Nam Bộ, mơ ước về hình tượng người anh hùng lý tưởng của nhân dân, cùng khát vọng về sự công bằng, niềm tin về chính nghĩa của chính nhà thơ cũng đã tạo nên chất thơ cho truyện nôm Lục Vân Tiên.
- Yếu tố “thơ” thể hiện ở phương diện nghệ thuật:
+ Câu chuyện được kể bằng thể thơ lục bát, một thể thơ truyền thống của dân tộc đậm tính nhạc vì thế đã đem lại chất trữ tình cho câu chuyện. 
+ Sự đa dạng về nhịp điệu, giọng điệu đã khiến câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga vừa như bản anh hùng ca sôi  nổi, mạnh mẽ (khi Lục Vân Tiên đánh cướp Phong Lai) vừa là bản tình ca sâu lắng, nhẹ nhàng (khi Lục Vân Tiên đối đáp cùng Nguyệt Nga).
+ Cách gieo vần trong thơ lục bát cũng đã khiến cho lời người kể chuyện và lời của nhân vật có tính liên kết, nhịp nhàng, mềm mại từ đó cũng góp phần tạo nên chất trữ tình cho câu chuyện. 
+ Câu chuyện được kể bằng chữ Nôm, ngôn ngữ giản dị, gần gũi, đời thường, mang đậm sắc thái Nam Bộ. Đó cũng là chất trữ tình của câu chuyện, khiến câu chuyện dễ nhớ, dễ thuộc. 
3. Sự kết hợp của yếu tố “truyện” và “thơ” trong đoạn trích
+ Góp phần kể lại chân thực, sinh động câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga; khắc họa và ca ngợi vẻ đẹp tài năng, tâm hồn của Vân Tiên và Nguyệt Nga; thể hiện cái tâm, cái tài của Nguyễn Đình Chiểu. 
+ Làm nên nét đặc trưng riêng của thể loại truyện thơ Nôm nói chung và truyện Nôm Lục Vân Tiên nói riêng
=> Tác phẩm Lục Vân Tiên nói chung và đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đã tạo nên sự phong phú cho thể loại truyện thơ Nôm của dân tộc. 


2.3.Hướng dẫn HS tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”; cách đọc hiểu thể loại truyện thơ.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động  của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1:  Giáo viên giao nhiệm vụ:
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Kĩ thuật trình bày một phút
- Khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích?
- Nêu ý nghĩa của đoạn trích?
- Em rút ra cách đọc thể loại truyện thơ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận


	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình. 
- Sử dụng thể thơ lục bát
- Cách xây dựng nhân vật thông qua nhiều phương diện lời nói, hành động.
- Ngôn ngữ giản dị, đời thường mang đậm sắc thái Nam Bộ.
- Dùng nhiều động từ mạnh, đối lập.
2. Nội dung
- Đoạn trích đã làm nổi bật vẻ đẹp của Lục Vân Tiên là chàng trai anh hùng, sẵn sàng làm việc nghĩa, chính trực và Kiều Nguyệt Nga là người con gái hiếu nghĩa, trọng nghĩa trọng tình.
- Qua đó tác giả muốn khẳng định những phẩm chất tốt đẹp và đề cao những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.
3. Cách đọc thể loại truyện thơ
- Thấy được sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình.
- Xác định và phân tích được cốt truyện, lời nhân vật, tình huống, đề tài, bối cảnh, chi tiết ngôn ngữ, hình ảnh …
- Phân tích, đánh giá được đặc điểm của nhân vật và vai trò của nhân vật với việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: HS làm được bài tập sau khi học xong văn bản.
2. Tổ chức thực hiện hoạt động.
V. THỰC HÀNH
Bài tập 1: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: 
Gv cho HS tham gia cuộc “Ai nhanh hơn” để trả lời 10 câu hỏi để kiểm tra việc tìm hiểu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. 
Câu 1: Đâu là thông tin đúng về Nguyễn Đình Chiểu?
A.  Sống ở thời kỳ Trung đại, có hoàn cảnh bất hạnh và chỉ sáng tác các tác phẩm bằng chữ Hán.
B. Sống ở thời kỳ Trung đại, có hoàn cảnh bất hạnh và sáng tác các tác phẩm viết về lòng yêu nước thương dân.
C. Sống trong hoàn cảnh có nhiều may mắn, có các tác phẩm bằng cả chữ Hán và chữ Nôm.
D. Sống ở đầu thế kỷ XX, các tác phẩm của ông viết về lòng yêu nước, thương dân .
Câu 2: Đâu không phải là nội dung tư tưởng trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu?
A. Truyền bá đạo lý làm người.
B. Cổ vũ lòng yêu nước.
C. Vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên.
D. Cứu nước giúp đời.
Câu 3: Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga viết bằng thể loại nào với thể thơ gì?
A. Truyện ngắn- lục bát.
B. Truyện ngắn- song thất lục bát.
C. Truyện thơ- song thất lục bát.
D. Truyện thơ- lục bát.
Câu 4: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  là gì?
A. Tự sự.
B. Miêu tả.
C. Biểu cảm.
D. Nghị luận.
Câu 5: Phẩm chất của Lục Vân Tiên trong đoạn trích là:.
A. tính cách anh hùng.
B. có tài năng
C. có tấm lòng vì nghĩa.
D. cả ba phương án trên.
Câu 6: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Vân Tiên tả đột hữu xông/ Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang”?
A. Nhân hóa
B. So sánh
B. Hoán dụ
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 7: Cụm từ “Kiến ngãi bất vi” trong câu “Nhớ câu kiến ngãi bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng” nói về điều gì?
A. Việc nhỏ như con kiến.
B. Thấy việc nghĩa mà không làm.
C. Thấy việc nghĩa là phải làm.
D. Làm việc nghĩa là anh hùng.
Câu 8: Lục Vân Tiên có phản ứng như thế nào khi Kiều Nguyệt Nga ngỏ lời muốn trả ơn?
A. Vui vẻ chấp nhận.
B. Không quan tâm đến lời nói của Kiều Nguyệt Nga.
C. Tâm trạng lo lắng, u sầu, chán nản.
D. Lục Vân Tiên từ chối và cho rằng hành động của mình là việc nên làm.
Câu 9: Đâu không phải là nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích  “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”?
A. Xây dựng nhân vật qua lời nói và hành động
B. Ngôn ngữ chữ Nôm bình dị, đời thường, gần gũi với đời sống.
C. Bút pháp tả cảnh ngụ tình.
D. Sử dụng nhiều động từ mạnh.
Câu 10: Phạm Văn Đồng đánh giá về Nguyễn Đình Chiểu như:
A. Ngôi sao sáng trên bầu trời văn học.
B. Mặt trời của thi ca Việt Nam.
C. Ánh sáng vĩnh cửu trong văn học.
D. Người mở đường cho văn học yêu nước.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Bài tập 3: Viết đoạn văn phân tích quan niệm về người anh hùng qua những dòng thơ sau:
 “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/
 Làm người thế ấy cũng phi anh hùng” 
    (Nhân vật Lục Vân Tiên trong “Truyện Lục Vân Tiên”)
Và “
“Anh hùng tiếng đã gọi rằng
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”
(Nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều)
 (dùng kĩ thuật “Viết tích cực”, kỹ thuật công não. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ và làm việc độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 1 số HS báo cáo sản phẩm học tập.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	 Bài tập 3: 
 * Nội dung:
- Hai câu thơ đều là lời nói của những người anh hùng, lời của nhân vật Lục Vân Tiên trong “Truyện Lục Vân Tiên” và lời của Từ Hải trong “Truyện Kiều”
+ Lục Vân Tiên cho rằng: Thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người anh hùng.
+ Từ Hải quan niệm: Đã là người anh hùng thì ra được thấy bất bằng, thấy cái độc ác thì không thể tha.
-> cả hai người đều quan niệm: Đã là người anh hùng thì phải đứng lên chống cái ác, cái xấu, phải thực hành những điều nhân đức, phải cứu người giúp đời.
-> Đây là lối sống rất cao đẹp thể hiện lí tưởng của những bậc quân tử trong thời đại phong kiến.
- Qua quan niệm cao đẹp đó, các tác giả thể hiện một khát khao về một xã hội có những con người đấu tranh cho công bằng, lẽ phải và mong ước về sự chiến thắng của cái thiện trước cái xấu xa,bạo tàn.
* Hình thức đoạn văn: Đảm bảo hình thức đoạn văn, tránh sai sót về chính tả, ngữ pháp.



Rubric đánh giá viết đoạn văn theo chủ đề:
	        Mức độ

      Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Đoạn văn có chủ đề: quan niệm về người anh hùng qua những dòng thơ. (10 điểm)
	Nội dung đoạn văn đã bám vào yêu cầu sống còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp.
 ( 5 – 6 điểm)
	Nội dung đoạn văn tương đối chi tiết; trình bày thuyết phục về vấn đề. (7- 8 điểm)
	Nội dung đoạn văn chi tiết; trình bày được suy nghĩ riêng có sức thuyết phục về chủ đề: quan niệm về người anh hùng, diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
 (9- 10 điểm)


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Hoàn thiện các nội dung đã học trong bài;
- Chuẩn bị soạn bài: Điển cố, điển tích.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 05/10/2024
Tiết 21:
BÀI 2.
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: ĐIỂN CỐ, ĐIỂN TÍCH
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Củng cố kiến thức đã học và làm bài tập thực hành tiếng Việt: Điển cố, điển tích.
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
b.Năng lực đặc thù
- Nhận biết được điển tích, điển cố và phân tích được tác dụng của chúng; 
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 9, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV tổ chức cho hs chơi trò chơi tìm kiếm ô chữ về tên các văn bản truyện thơ nôm và nêu một vài đặc điểm chung về nghệ thuật của các truyện thơ nôm?
c) Sản phẩm: Tên các văn bản truyện thơ nôm và nét chung về nghệ thuật.
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Yêu cầu hs tham gia trò chơi tô chữ về tên các văn bản thơ cổ/ truyện thơ nôm và nêu một vài đặc điểm chung về nghệ thuật của các truyện thơ nôm.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chuẩn bị kiến thức về truyện thơ nôm, làm việc nhóm đôi tìm trong phiếu trò chơi.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
Hs tham gia trả lời theo nhóm đôi.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
Nhận xét phần trả lời của HS và kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới:
Một trong những nét đặc trưng của nghệ thuật kể truyện thơ nôm/ sáng tác thơ cổ là việc sử dụng các điển tích, điển cố.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm thế nào là điển cố, điển tích, cho ví dụ.
b) Nội dung: GV tổ chức cho hs điền vào bảng KWL
c) Sản phẩm: Bảng KWL về điển cố, điển tích.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS trình bày thông tin về điển cố, điển tích; những điều còn băn khoăn khi tìm hiểu về điển cố, điển tích.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trình bày theo nội dung đã tìm hiểu, điền vào bảng.
HS hoạt động nhóm đôi.
B3: Báo cáo, thảo luận
Chọn 1 cặp đôi lên trình bày. 
B4. Kết luận, nhận định (GV)
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.
	

	K (Những điều em đã biết)
	W (Những điều em muốn học)
	L (Những điều em học được)

	* Khái niệm:
- Điển cố: Là những câu chữ trong sách đời trước được dẫn lại một cách súc tích.
- Điển tích: Là những câu chuyện trong sách đời trước được dẫn lại một cách cô đúc trong văn thơ.
	- Tác dụng của điển cố, điển tích.
	




	3. Hoạt động 3: Luyện tập (Thực hành)

	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Nhận biết các điển cố, điển tích.
- Nêu nguồn gốc, nghĩa của điển cố điển tích.
b) Nội dung: 
- GV sử dụng trò chơi và thảo luận nhóm.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
c) Sản phẩm: Phiếu học tập của HS đã hoàn thành, câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Bài tập 1: * Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Chia lớp ra làm 2 nhóm (Dãy A;  Dãy B):
- Các hs cử đại diện cho mỗi nhóm (4-5 hs), chơi tiếp sức.
Nối cột A và B:

Bài tập 2: Thảo luận nhóm: GV chia 4 nhóm (Làm việc cá nhân 4p, thảo luận nhóm 4p)

Nhận xét chung về tác dụng của việc sử dụng điển cố, điển tích?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Làm việc theo các bước hướng dẫn ở trên.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 * Bài tập 1: Hs lên bảng ghi kết quả.
* Bài tập 2: 
- Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm: 
+ Cách thức: mỗi nhóm trình bày 1 nội dung. Gv hỗ trợ: Chụp ảnh nội dung thảo luận của nhóm, chiếu trên màn hình.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
* DỰ KIẾN SẢN PHẨM:
 - Bài 1: a – 2; b – 3; c – 4; d – 1
- Bài 2: a) Bể dâu: Trong câu chuyện ông Vương Phương Bình tu tiên học đạo, khi đắc đạo, Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh, cho sứ giả mời tiên nữ Ma Cô đến để hỏi về thời gian cách biệt. Ma Cô tiên nữ trả lời rằng: “Từ khi biết ông đến nay, đã thấy ba lần biển xanh biến thành ruộng dâu”. Mượn từ thành ngữ “thương hải biến vi tang điền” của Trung Hoa, người Việt đã chuyển dịch và rút gọn thành nhiều biến thể khác nhau (như “dâu bể”, “biển dâu”, “bãi bể nương dâu”, “cồn dâu hóa bể”…) để chỉ những thay đổi lớn lao trong cuộc đời.
b) Mắt xanh: Nguyễn Tịch, người đời nhà Tấn, là người rất ưa rượu và đàn. Làm quan rồi cáo bịnh về nhà. Nguyễn Tịch lại có một thái độ lạ lùng. Khi tiếp khách hễ là hạng quân tử, là hạng người vừa lòng mình thì Nguyễn Tịch nhìn thẳng bằng tròng mắt xanh; trái lại khách là kẻ tầm thường, người không vừa lòng mình thì ông nhìn bằng đôi tròng trắng. Do điển tích đó, sau này người ta dùng chữ "Mắt xanh" để chỉ sự bằng lòng, vừa ý. 
* Tác dụng của điển cố, điển tích: Làm cho lời thơ cô đọng, hàm súc, mang tính bác học.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang phần tiếp theo.

	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ)
- Bài tập 3- SGK:

- Tìm thêm ít nhất 2 điển cố, 2 điển tích (trong các tác phẩm đã học): Nêu nguồn gốc, ý nghĩa.
- Nộp sản phẩm bằng giấy kiểm tra hoặc trên phần mềm Padlet.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS xác nhiệm vụ.
HS đọc, xác định yêu cầu của bài tập và lên kế hoạch làm bài.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS nộp sản phẩm cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
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I. MỤC TIÊU
1 Về kiến thức: 
- Qua tâm trạng buồn tủi, cô đơn và nỗi niềm thương nhớ của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, cảm nhận tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của nàng.
- Thấy được nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du: diễn biến tâm trạng được thể hiện qua nghệ thuật tả cảnh ngụ tình và ngôn ngữ độc thoại trong văn bản.
2 Về năng lực: 
- Đọc- hiểu, phân tích văn bản truyện thơ trung đại
- Phân tích tác dụng của ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong bài
- Phân tích tâm trạng nhân vật qua một đoạn trích.
- Năng lực xác định giá trị, năng lực lắng nghe tích cực, năng lực tư duy sáng tạo, giao tiếp, hợp tác.
3 Về phẩm chất:
- Căm phẫn khinh bỉ bọn buôn thịt bán người, đau đớn xót xa trước cảnh con người bị chà đạp.
- HS biết yêu thương, trân trọng, cảm thông với số phận người phụ nữ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV. 
- Máy chiếu, máy tính.
- Tranh ảnh minh họa về tác phẩm “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Hoạt động mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS tìm hiểu bài
b) Nội dung: Thực hiện yêu cầu GV đưa ra
- GV: Cho HS tham gia hoạt động “Ô cửa bí mật” và trả lời câu hỏi: “Qua bức tranh trên em hãy cho biết Kiều đang ở đâu?”
c) Sản phẩm: HS trình bày được đúng yêu cầu của giáo viên.
- HS: HS trình bày trước lớp đáp án của mình.
d) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
B2: Thực hiện nhiệm vụ: Viết ra giấy
B3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo kết quả 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
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2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	I. TÌM HIỂU VĂN BẢN

	Hoạt động 1: Tác giả, tác phẩm
a) Mục tiêu: Giúp HS 
- HS nhắc lại kiến thức về tác giả.
- Nắm được những nét chung của văn bản (Vị trí, bố cục…)
b) Nội dung: 
- GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, sử dụng phiếu học tập cho HS làm việc nhóm
- HS suy nghĩ cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và phiếu học tập của HS
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc và yêu cầu HS đọc.
- Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ:
Hướng dẫn HS hoàn thành phiếu học tập
Hướng dẫn HS tham gia hoạt động “Ai nhanh hơn?” điền các từ còn thiếu để hoàn thiện văn bản.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Đọc văn bản
- Làm việc nhóm 4 phút
HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào phiếu học tập.[image: ]
- HS làm việc theo nhóm để hoàn thiện văn bản và tìm ra nhóm dành chiến thắng
GV:
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
GV: 
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	1. Đọc và tìm hiểu chú thích
- HS đọc đúng, truyền cảm.

2. Tìm hiểu chi tiết
* Vị trí: Đoạn trích nằm ở phần thứ 2( Gia biến và lưu lạc) 
Gồm 22 câu(từ câu 1033 đến câu 1054) sau đoạn Mã Giám Sinh lừa Thúy Kiều. Kiều bị nhốt ở lầu xanh nàng định tự vẫn Tú Bà giả vờ hứa hẹn đợi Kiều bình phục sẽ gả chồng cho nàng vào nơi tử tế, rồi đưa Kiều giam lỏng ở lầu Ngưng Bích
* Bố cục Gồm 3 phần:
Phần 1(6 câu đầu): Hoàn cảnh cô đơn tội nghiệp của nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích
Phần 2 (8 câu tiếp): Nỗi thương nhớ cha mẹ và người yêu
Phần 3 (8 câu cuối): Tâm trạng buồn đau lo âu tuyệt vọng của Kiều.
 *Nhân vật: Thúy Kiều
* Sự việc được kể: Miêu tả tâm trạng của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của nàng


	II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

	1. Khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng của Thúy Kiều (6 câu đầu).


	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS phân tích
a) Mục tiêu: Giúp HS
    - HS cảm nhận được được tâm trạng của Thuý Kiều qua khung cảnh thiên nhiên ở lầu Ngưng Bích.
   - Nhận diện và phân tích được tác dụng của các biện pháp nghệ thuật 
b) Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho HS thảo luận, kĩ thuật đặt câu hỏi ,sử dụng phiếu học tập cho HS làm việc nhóm
    - HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
    - HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn nếu cần 
c) Sản phẩm: Câu trả lời và phiếu học tập của HS
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn, yêu cầu HS thảo luận theo 4 nhóm (Kĩ thuật khăn trải bàn):
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GV đưa ra cho HS  một số câu ca dao thể hiện tâm trạng của con người qua không gian và thời gian. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS: 2 phút làm việc cá nhân, 4 phút làm việc nhóm
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS 
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện một nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
+GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS
GV nhận xét, bổ sung
- Không gian: được miêu tả qua cái nhìn của Thúy Kiều. 
+ Đặc điểm: bát ngát, núi xa, cát vàng, trăng lạnh, cồn cát nối tiếp nhau, mù mịt trong bụi hồng.
-> Không gian mênh mông, hoang vắng, rợn ngợp không có bóng người, cảnh vật trơ trọi-> lầu Ngưng Bích chơ vơ,giam hãm một thân phận đơn độc, nhỏ bé.
+ Nghệ thuật: phép đối(cồn nọ- dặm kia)-> mở không gian ra nhiều phía ( chiều cao, rộng,và chiều xa)
“    Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
 Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”
- Thời gian: dằng dặc từ sáng tới khuya, 
nàng chỉ biết làm bạn với mây buổi sớm, đèn buổi khuya,  hết sáng lại tối - > gợi thời gian tuần hoàn khép kín trôi đi đơn điệu.
-> Kiều cô đơn tuyệt đối từ sớm tới khuya trong không gian lạnh lẽo hoang vắng .
=>Thuý Kiều trong tâm trạng bẽ bàng,cô đơn, buồn tủi, xấu hổ đối diện với mây sớm, đèn khuya nàng càng thêm thấm thía cái "bẽ bàng"của thân phận .Cảnh ấy, tình ấy làm lòng Kiều tan nát.
- NT: Tả cảnh ngụ tình.
=>  Càng gợi cho nàng nhớ đến cha mẹ và người yêu trong sự thất vọng đến sợ hãi.Ngoài ra, tác giả còn dùng nghệ thuật liệt kê, phép đối lập làm cho cảnh vật hiện ra bốn bề bát ngát mênh mông đối lập với lòng người cô đơn trống vắng nơi xứ người.
	* Khung cảnh thiên nhiên
- Không gian: non xa, trăng gần, bốn bề bát ngát, cồn cát, dặm đường ...  
             Không gian mở ra cả ba chiều: Chiều rộng, chiều cao, chiều sâu

   Không gian tự nhiên mênh mông, trống trải, hoang vắng, rợn ngợp ...

- Thời gian: dằng dặc từ sáng tới khuya      gợi thời gian tuần hoàn khép kín trôi đi đơn điệu.

 
       NT tả cảnh ngụ tình.

* Tâm trạng của Kiều
- Đảo ngữ đưa từ láy “Bẽ bàng” lên đầu=> Từ láy có sức gợi cảm lớn. Nhấn mạnh cảm giác tủi hổ, đau đớn, xót xa trong cảnh ngộ sa chân vào chốn lầu xanh.
- Cụm từ “mây sớm đèn khuya”
+ Sớm – làm bạn với mây
+ Khuya – trò chuyện với đèn.
=> Gợi cảnh con người bị giam hãm tù túng trong vòng tuần hoàn khép kín của thời gian
- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác + Tiểu đối: “Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”
=> Nỗi cô đơn, buồn tủi, đau khổ, tuyệt vọng của nàng Kiều trước cảnh lầu Ngưng Bích.



	2. Nỗi nhớ của Thúy Kiều (8 câu tiếp)

	Hoạt động 3: Hướng dẫn HS phân tích
a) Mục tiêu: Giúp HS cảm nhận được nỗi nhớ Kim Trọng và cha mẹ của Thuý Kiều. Từ đó thấy được tâm trạng của nàng qua việc sử dụng ngôn từ, các biện pháp nghệ thuật trong văn bản.
b) Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, sử dụng phiếu học tập, tổ chức hoạt động nhóm cho HS
HS vận dụng sgk, kiến thức GV cung cấp để thực hiện nhiệm vụ, làm phiếu bài tập.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phiếu học tập của HS đã hoàn thành
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	NV 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: yêu cầu HS xem video, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập
GV đặt câu hỏi:
 ?Thúy Kiều lần lượt nhớ tới ai? Theo em trình tự nỗi nhớ ấy có hợp lý không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh suy nghĩ, thảo luận hoàn thành phiếu học tập. Mỗi nhóm là một dãy bàn:1 câu hỏi .
[image: ]
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS trình bày. GV nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn đáp án.
- HS trả lời. GV nhận xét, bổ sung
-Xót: Kiều thương xót cha mẹ ngày đêm tựa cửa ngóng chờ con mà vẫn bặt vô âm tín.
-NT: sử dụng thành ngữ “Quạt nồng ấp lạnh”, điển cố, điển tích: “Sân lai gốc tử”.
=> Khắc hoạ tâm trạng nhớ thương và tấm lòng hiếu thảo của nàng: Lo lắng cha mẹ già yếu ở nhà không có ai phụng dưỡng chăm sóc.
- Hình ảnh: “Cách mấy nắng mưa” 
+ Sự xa cách vời vợi, sự tàn phá của nắng mưa đối với cảnh vật -> cảnh quê nhà đã thay đổi.
+ Cha mẹ nàng ngày một già yếu.
->Kiều càng thấy xót xa cho cha mẹ.
KL: Quên đi cảnh ngộ của mình để nghĩ cho Kim Trọng và cha mẹ, Thuý Kiều là người thuỷ chung, hiếu thảo, có lòng vị tha đáng trân trọng.
 - GV:  Cảm nhận của em về nhân vật Thúy Kiều?
Thúy Kiều là người tình chung thủy, là người con hiếu thảo, luôn nghĩ và sống cho người khác, là người có tấm lòng vị tha đáng trân trọng.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn đáp án.
	
* Nỗi nhớ về Kim Trọng
- Khi nghĩ về Kim Trọng, nàng
nhớ đến lời thề đôi lứa.
-Tưởng: Hình dung Kim Trọng đang ở trước mặt mình, đang trò chuyện với mình
Nàng tưởng tượng Kim Trọng đang mong nhớ, ngóng trông tin tức của mình trong vô vọng: "tin sương...mai chờ"
- “Tấm son gột rửa bao giờ cho phai” có thể hiểu theo 2 cách:
+ Nhớ thương Kim Trọng không bao giờ quên.
+ Tấm son trong trắng của Kiều bị hoen ố, không gột rửa được.
=> Kiều day dứt, sầu khổ.
=> Lời thơ ít, ý thơ nhiều => ngôn ngữ độc thoại nội tâm.

*Nỗi nhớ cha mẹ
(Đau xót, lo lắng, nhớ nhung)
- Thành ngữ “quạt nồng ấp lạnh”
+ Điển tích “Sân Lai”
🡪 Gợi nhắc tấm gương những người con hiếu thảo
🡺 Băn khoăn, lo lắng, không biết ai sẽ chăm sóc cha mẹ, tự trách mình không trọn đạo
+ Điển cố “gốc tử” = gốc cây thị 🡪 Nhớ quê hương (giống nước ta dùng hình ảnh lũy tre)
- “Cách mấy nắng mưa” - ẩn dụ: vừa nói thời gian, vừa gợi không gian: xa cách, tưởng tượng ra sự thay đổi của quê nhà.
       Ngôn ngữ độc thoại



-Với Kim Trọng: đau đớn, xót xa của một người chung thủy, trọn tình.      Người tình chung thuỷ

- Với cha mẹ: xót thương da diết, day dứt khôn nguôi      Người con hiếu thảo.

       Nhân vật hiện lên là người trọng tình, trọng nghĩa, đáng quý trọng.


	3. Tâm trạng buồn, lo âu của Thúy Kiều (8  câu cuối)

	NV2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu: HS đọc tám câu thơ cuối. 
- GV đặt câu hỏi.
? Phân tích những nghệ thuật đặc sắc trong 8 câu thơ cuối?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh suy nghĩ tìm ra câu trả lời theo nhóm bàn.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS trả lời. GV nhận xét, bổ sung
- Đây là bức  tranh tả cảnh ngụ tình. Mỗi cảnh trong bức tranh đều có điểm chung: tả nỗi buồn của một tâm trạng cô đơn, buồn tủi.
- Tuy nhiên mỗi cặp câu -> một nỗi nhớ, nỗi buồn
+) “Thuyền... thấp thoáng... xa xa” -> thân phận bơ vơ nơi đất khách, nhớ đến quê hương, cha mẹ, người yêu gợi lên từ cảnh chiều tà bên bờ biển.
+) “Cánh hoa trôi... biết là về đâu” -> số phận chìm nổi long đong vô định, không biết đi dâu về đâu.
+) “Ngọn cỏ dầu dầu”“Chân mây mặt đất “xanh xanh”-> héo úa, mịt mờ.  
-> Nỗi đau tê tái trong lòng. 
+) Tiếng gió, tiếng sóng kêu quanh “ghế ngồi” -> âm thanh dữ dội -> biểu tượng tai hoạ khủng khiếp sắp giáng xuống -> nỗi lo sợ hãi hùng.
TL: Tâm trạng cô đơn,thân phận vô định,nỗi buồn tha hương,nỗi nhớ ng yêu và cha mẹ cùng sự bàng hoàng lo sợ. hãi hùng, bế tắc, tuyệt vọng, và cũng báo trước một duyên phận sẽ bị xô đẩy vùi dập không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. 
 Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn đáp án.








 
	
-Điệp ngữ “Buồn trông”
- NT ẩn dụ, từ láy, từ tượng thanh
=> Tạo âm hưởng trầm, buồn.  Nâng mức cảm xúc của Kiều lên nhiều tầng ý nghĩa.
- Đối: Cửa biển >< Con thuyền
(Đặt cái nhỏ bé, đơn lẻ trên nền hông gia rộng lớn)
🡪Tâm trạng cô đơn, lẻ loi của Kiều
- “Cánh buồm xa xa”: thân phận bơ vơ, trôi nổi nơi đất khách quê người
=> Nỗi buồn da diết  nhớ về quê nhà xa cách của Kiều. (Nỗi buồn tha hương)
- “Hoa trôi”:
=> Hình ảnh ẩn dụ: nỗi buồn về số phận “bọt bèo” lênh đênh, vô định.
Câu hỏi tu từ + “về đâu”
=>Nỗi niềm băn khoăn, day dứt của Kiều về số phận của mình, như đóa hoa bé nhỏ kia không biết đi về đâu giữa dòng đời vô định 
- “rầu rầu” và “xanh xanh”:
=> Từ láy: Nỗi bi thương, vô vọng, lụi tàn, héo úa  kéo dài không biết đến bao giờ.
=> Tương lai mịt mờ không lối thoát, thân phận bé nhỏ không biết đi về đâu.
- “Gió cuốn mặt duyềnh”: Dữ dội, bão tố
- “Ầm ầm”: Từ tượng thanh chỉ tâm trạng hãi hùng, lo sợ trước giông bão của số phận sẽ đến xô đẩy và vùi dập cuộc đời Kiều.
- “Kêu quanh ghế ngồi”: Thiên nhiên dữ dội , đầy sức mạnh đang bủa vây lấy Kiều 🡪 Lo sợ,bàng hoàng về những song gió sắp ập đến 🡪 Nhạy cảm
=> Với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, điệp ngữ liên hoàn cùng với những từ ngữ, hình ảnh chọn lọc tinh tế, phép đối, ẩn dụ, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, tác giả đã xây dựng một bức tranh tâm trạng đặc sắc, nỗi buồn đau của Kiều như lan tỏa sang cảnh vật đã xâm chiếm lòng nàng.


	III. TỔNG KẾT

	Hoạt động 4: Hướng dẫn tổng kết
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách tổng kết nội dung kiến thức bài học. 
b) Nội dung: HS vận dụng sgk, kiến thức GV cung cấp để thực hiện nhiệm vụ, trả lời ra giấy nháp.
c) Sản phẩm: Đáp án của HS
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Khái quát lại những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản?
- GV: Nêu nội dung và ý nghĩa văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh thảo luận, suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra giấy nháp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 -HS đứng tại chỗ trình bày miệng, HS khác nhận xét đánh giá.
-Bước 4: Kết luận, nhận định:
 Giáo viên nhận xét, đánh giá
- HS đọc ghi nhớ trong  sgk.
	1.Nghệ thuật
- Miêu tả nội tâm bằng ngôn ngữ độc thoại
- Tả cảnh ngụ tình
- Thành ngữ, điển cố, điệp ngữ, từ láy, ẩn dụ, từ tượng thanh biểu cảm.
2. Nội dung: 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]- Cảnh ngộ cô đơn buồn tủi và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của Kiều.


3. HĐ 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Hs hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi
c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV
d) Tổ chức thực hiện:
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Lật mảnh ghép” .
c) Sản phẩm: Khám phá được nhân vật lịch sử bên trong các mảnh ghép 
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Yêu cầu HS đọc rõ luật chơi 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh suy nghĩ trả lời 5 câu hỏi tương ứng với 5 mảnh ghép
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS trình bày kiết quả.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 Giáo viên nhận xét, đánh giá
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS làm các bài tập
c) Sản phẩm: Đáp án của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Em hãy trình bày những phẩm chất xưa và nay của người phụ nữ Việt Nam ? 
Theo em phẩm chất nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
 Học sinh thảo luận, suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra giấy nháp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 HS đứng tại chỗ trình bày miệng, HS khác nhận xét đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 Giáo viên nhận xét, đánh giá
· Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:
· Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bài học
·  Nêu cảm nhận của em về tâm trạng của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích qua nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Du.
Đọc và chuẩn bị bài: Viết:“Phân tích một đoạn trích tác phẩm văn học
image5.png




image2.png
PHIEU HQC TAP SO 1
Hoan thanh nhitng néi dung dudi day:





image1.png
PHIEU HQC TAPSO 2
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PHIEU HQC TAPSO 3
Hoan thanh nhiing néi dung dudi ddy.

N&i nhé Kim Trong duge khic hoa qua Tim nhimg tir ngi, hinh anh thé hi¢n
nhirng hinh inh nio? Cim nhin cia em tinh cim cua Thiy Kiéu dinh cho cha
vé tinh cim d6? me ? Em ¢6 suy nghi gi v tinh cim d6?





image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image6.png




